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Đắk Nông, ngày     tháng 3 năm 2020



DANH MỤC 
Các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành theo ủy quyền 
tại Điều 2, Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh
(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/3/2020)
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp Danh mục những văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, đã được lãnh đạo UBND tỉnh ký, ban hành từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/3/2020, theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Điều 2, Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25/01/2017.
Văn phòng UBND tỉnh báo cáo đề thành viên UBND tỉnh biết, cho ý kiến, cụ thể như sau:

	STT
	Công việc
	Ký hiệu văn bản
	Cơ quan trình
	Người ký

	1
	Ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
	1589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	2
	Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	3
	điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo hậu bị của Công ty TNHH MTV chăn nuôi Sơn Hải
	98/QĐ-UBND ngày 27/01/2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	4
	chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Trường Sơn của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn
	324/QĐ-UBND ngày 09/3/2020
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	5
	Quyết định về việc bổ sung kinh phí phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
	316/QĐ-UBND ngày 09/3/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	6
	Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho Học viện Chính trị khu vực III
	287/QĐ-UBND ngày 04/3/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	7
	Quyết định về việc phê duyệt chi tiết nội dung chi kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
	220/QĐ-UBND ngày 18/2/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	9
	Quyết định về việc thu hồi kinh phí tạm ứng để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	95/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	10
	Quyết định về việc phân bổ dự toán năm 2019 để thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2016; đồng thời, thu hồi kinh phí tạm ứng để thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2016
	112/QĐ-UBND ngày 20/01/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	11
	Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Đắk Nông
	17/QĐ-UBND ngày 06/01/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	12
	Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Đắk Nông
	18/QĐ-UBND ngày 06/01/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	13
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 
	2350/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở Tư pháp
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	14
	Về việc bổ sung dự toán năm 2019 để thực hiện hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018
	2349/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	15
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
	2348/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	16
	Về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tại Điều 1 Quyết định số  356/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
	2347/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	17
	Về việc hỗ trợ kinh phí cho công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019
	2314/QĐ-UBND ngày 30/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	18
	Về việc bổ sung kinh phí năm 2019 cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Nông để thực hiện chính sách BHYT và hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
	2049/QĐ-UBND ngày 19/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	19
	Về việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất
	2052/QĐ-UBND ngày 19/12/2019
	Cục Thuế tỉnh
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	20
	Đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước 05 năm 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
	35/BC-UBND ngày 17/01/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	21
	Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	650/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	22
	Kết quả thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh Đắk Nông năm 2019
	651/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	23
	Kết quả thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông năm 2019
	652/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	24
	Kết quả thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
	653/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	25
	Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên” năm 2020
	07/KH-UBND ngày 08/01/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	26
	Tình hình thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
	12/BC-UBND ngày 09/01/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	27
	Phục vụ thẩm tra dự án Luật Biên phòng Việt Nam
	65/BC-UBND ngày 11/02/2020
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	28
	Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
	111/KH-UBND ngày 06/3/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	29
	Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	28/QĐ-UBND ngày 08/01/2020
	Sở Xây dựng
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	30
	Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông
	325/QĐ-UBND ngày 09/3/2020
	Sở Xây dựng
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	31
	Thành lập Hội đồng xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Greenfarm Đắk Nông hoàn trả lại dự án chăn nuôi heo giống chất lượng cao tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	333/QĐ-UBND ngày 11/3/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn
Chủ tịch UBND tỉnh

	32
	Về việc đề nghị bổ sung quy hoạch các dự án Nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030
	961/TTr-UBND ngày 09/3/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	33
	Về tình hình thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	650/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	34
	Kết quả thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh Đắk Nông năm 2019
	651/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	35
	Kết quả thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông năm 2019
	652/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	36
	Kết quả thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
	653/BC-UBND ngày 20/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	37
	Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên” năm 2020
	07/KH-UBND ngày 08/01/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	38
	Tình hình thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
	12/BC-UBND ngày 09/01/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	39
	Phục vụ thẩm tra dự án Luật Biên phòng Việt Nam
	65/BC-UBND ngày 11/02/2020
	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	40
	Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
	111/KH-UBND ngày 06/3/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	41
	Báo cáo kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch số 363/KHTTCp
	55/BC-UBND ngày 05/02/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	42
	Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020. 
	1067/TTr-UBND ngày 12/3/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	43
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Thanh tra tỉnh Đắk Nông 
	285/QĐ-UBND ngày 03/3/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	44
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông 
	286/QĐ-UBND ngày 03/3/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	45
	Báo cáo giải trình kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do UBND tỉnh Đắk Nông ban hành năm 2018 
	93/BC-UBND ngày 27/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	46
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 
	258/QĐ-UBND ngày 26/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	47
	Quyết định về việc giải thể Trường Trung cấp nghề Đắk Nông
	290/QĐ-UBND ngày 17/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	48
	Báo cáo kết quả tinh giản biên chế năm 2019 của tỉnh Đắk Nông 
	73/BC-UBND ngày 14/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	49
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc UBND các huyện, thành phố
	210/QĐ-UBND ngày 17/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	50
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
	148/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	51
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	145/QĐ-UBND ngày 07/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	52
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
	140/QĐ-UBND ngày 06/02/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	53
	Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
	32/BC-UBND ngày 15/01/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	54
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	2098/QĐ-UBND ngày 18/12/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	55
	Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh để thành lập Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh 
	2042/QĐ-UBND ngày 18/12/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	56
	Quyết định về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
	2034/QĐ-UBND ngày 18/12/2020
	Sở Nội vụ
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	57
	Về việc giao kế hoạch vốn thông báo sau thực hiện phân cấp đầu tư cho ngân sách cấp huyện để hỗ trợ có mục tiêu thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới năm 2020
	88/QĐ-UBND ngày 16/01/2020
	Sở Kế hoạch và Đàu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	58
	Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các hoạt động phục vụ công tác đóng dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Nông năm 2020, từ tháng 01/2020 đến hết ngày 31/10/2020
	97/QĐ-UBND

ngày 17/01/2020
	Sở Kế hoạch và Đàu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	59
	Về việc phân bổ kế hoạch thông báo sau vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 để thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	254/QĐ-UBND

ngày 25/02/2020
	Sở Kế hoạch và Đàu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	60
	Về việc giao kế hoạch vốn thông báo sau nguồn ngân sách địa phương đối ứng cho dự án ODA năm 2020 và bổ sung thông tin dự án tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh
	212/QĐ-UBND

ngày 17/02/2020
	Sở Kế hoạch và Đàu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	61
	Về việc giao kế hoạch vốn thông báo sau cho các huyện để thực hiện Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020
	365/QĐ-UBND

ngày 17/3/2020
	Sở Kế hoạch và Đàu tư
	Đ/c Nguyễn Bốn

Chủ tịch UBND tỉnh

	62
	Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

	221/QĐ-UBND ngày 18/02/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Nguyễn Bốn
Chủ tịch UBND tỉnh

	63
	phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty Cà phê Đức Lập
	213/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh
	Đ/c Trần Xuân Hải
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	64
	Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
	75/KH-UBND ngày 18/02/2020
	Văn phòng UBND tỉnh 
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	65
	Ban hành Chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ  nước ngoài của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2025
	284/QĐ-UBND ngày 03/3/2020
	Văn phòng UBND tỉnh
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	66
	Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 4 năm 2019
	2304/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	67
	Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
	671/BC-UBND ngày 27/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	68
	Triển khai thực hiện Chương trình số 44-CTr/TU ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia
	18/KH-UBND ngày 14/01/2020
	Văn phòng UBND tỉnh
	Đ/c Trần Xuân Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	69
	Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R’tih
	70/QĐ-UBND ngày 15/01/2020
	Sở Xây dựng
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	70
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đối với khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
	222/QĐ-UBND ngày 19/02/2020
	Sở Xây dựng
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	71
	Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
	671/BC-UBND ngày 27/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	72
	Về việc khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
	2308/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	Sở Tài chính
	Đ/c Trần Xuân Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	73
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
	649/BC-UBND ngày 19/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	74
	Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
	659/BC-UBND ngày 24/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	75
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với dự án Khu tái định cư hồ Cầu Tư

	2035/QĐ-UBND ngày 18/12/2019
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	76
	Về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng (lần 2) và tiền dịch vụ môi trường rừng không xác định được đối tượng chi
	2059/QĐ-UBND ngày 20/12/2019
	Sở NN&PTNT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	77
	Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
	2064/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh


	78
	Về việc giao đất cho Trạm y tế xã Nam Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
	2064/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	79
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Hội trường các thôn: Thanh Thái, Nam Tiến, Tân Lập, xã Nam Nung, huyện Krông Nô
	2066/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	80
	Về việc phân bổ kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019
	2073/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
	Sở NN&PTNT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	81
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Hạ tầng công viên Hồ Thiên Nga, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	2087/QĐ-UBND ngày 26/12/2019
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	82
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường Bờ Tây hồ Trung tâm và khu tái định cư, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	83
	phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (đợt 2)
	133/QĐ-UBND ngày 05/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	84
	Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 02, diện tích 10.243,8 m2 thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân thuộc xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý 
	133/QĐ-UBND ngày 05/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	85
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính được khấu trừ vào tiền sử dụng đất khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng – nhà ở của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phương Thảo tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	121/QĐ-UBND ngày 05/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	86
	phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tiếp giáp đường Lương Thế Vinh thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông Hồ Trung tâm và đường Đ2, dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) tỉnh Đắk Nông
	167/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	87
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Mở rộng trường mầm non Vàng Anh, xã Nam Xuân, huyện  Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
	119/QĐ-UBND ngày 21/01/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	88
	phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trung tâm cụm xã Đắk Drô, hạng mục: Nhà văn hóa, sân vận động, chỉnh trang khu dân cư nông thôn, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
	106/QĐ-UBND ngày 20/01/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	89
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông (thuỷ lợi Sa Đa Cô)
	92/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	90
	phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: ĐTXD công trình Khai thác mỏ Bauxít Nhân Cơ – Đắk Nông (Khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 5) xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
	81/QĐ-UBND ngày 15/01/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	91
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ – Đắk Nông (Khai trường năm thứ 4 đến năm thứ 5) xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
	83/QĐ-UBND ngày 15/01/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	92
	Về việc giao đất cho Trạm Y tế xã Quảng Hòa để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
	45/QĐ-UBND ngày 15/01/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	93
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Trường THCS Trần Phú, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; hạng mục: 03 phòng chức năng, nhà bảo vệ, khu giáo dục thể chất
	168/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	94
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 
	208/QĐ-UBND ngày 17/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	95
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Mở rộng trường mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
	166/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	96
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường mầm non phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng (02 tầng) và hạ tầng kỹ thuật đi kèm
	165/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	97
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tiếp giáp đường Lương Thế Vinh thuộc tiểu dự án giải phóng mặt bằng, Khu tái định cư phía Đông Hồ Trung tâm và đường Đ2, dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) tỉnh Đắk Nông
	167/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	98
	Về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định giá tối thiểu nhà đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước (m3) trong công tác tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án Điểm dân cư số 6, khu Sùng Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	207/QĐ-UBND ngày 17/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	99
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 48 (Khu đất Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút (cũ)) tổ dân phố 8, thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
	169/QĐ-UBND ngày 17/02/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	100
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH MTV Cà Phê 15/Quân khu 5 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong
	294/QĐ-UBND ngày 04/3/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	101
	Về việc giao đất cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm thủy văn Quảng Sơn
	326/QĐ-UBND ngày 9/3/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	102
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường đối với phần diện tích còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khai thác mỏ Bau xít Nhân Cơ - Đắk Nông (khai trường từ năm 1 đến năm 3 và năm 4).
	382/QĐ-UBND ngày 20/3/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	103
	Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và đường Bắc Nam giai đoạn 2, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	354/QĐ-UBND ngày 16/3/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	104
	Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Ủy ban nhân dân xã Đức Xuyên
	357/QĐ-UBND ngày 16/3/2020
	Sở TN&MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	105
	Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể (K) để xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	358/QĐ-UBND ngày 17/3/2020
	Sở Tài chính
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	106
	Về việc giao đất cho Trạm Y tế xã Quảng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
	55/QĐ-UBND ngày 13/01/2020
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Đ/c Trương Thanh Tùng   Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	107
	Về việc giao đất cho Trường mầm non Hoa Sen sử dụng vào mục đích xây dựng trường học
	2301/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	108
	Về việc hủy bỏ Quyết định số 1984/QĐ-UB ngày 10/8/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ); đồng thời, tiếp tục cho Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông -

Công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng cửa hàng xăng dầu
	2357/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	109
	Về việc giao đất bổ sung cho Chi hội Tin lành Êa Hra để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở sinh hoạt Tôn giáo
	57/QĐ-UBND ngày 13/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	110
	Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Lâm Ngọc Đắk Nông được khai thác đá xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá bazan thôn 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
	02/GP-UBND ngày 14/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	111
	Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
	02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	112
	Về việc cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông thuê đất để xây dựng công trình nhà quản lý hồ đập
	101/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	113
	Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lâu Đài giao Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, sử dụng
	161/QĐ-UBND ngày 14/02/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	114
	Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Văn Minh giao UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng
	277/QĐ-UBND ngày 02/3/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	115
	Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Bê tông LBM Đắk Nông chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại - dịch vụ để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm
	298/QĐ-UBND ngày 05/3/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	116
	Về việc phê duyệt Phương án cắm mốc giới xác định bảo vệ đập Công trình thủy điện Đắk R’tih
	2300/QĐ-UBND ngày 27/12/2019
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	117
	Về việc phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Đắk Nông
	114/QĐ-UBND ngày 20/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	118
	Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ đá bazan thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông
	51/QĐ-UBND ngày 13/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	119
	Về việc thu hồi diện tích 502.316,4 m2 đất của Công ty Cổ phần cao su Daknoruco; đồng thời, cho Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T thuê 491.463,6 m2 đất để thực hiện dự án trồng cây cao su; giao 10.852,8 m2 đất cho UBND huyện Tuy Đức quản lý 
	73/QĐ-UBND ngày 15/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	120
	Về việc chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án xây dựng đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	828/TTr-UBND ngày 03/3/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	121
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông
	327/QĐ-UBND ngày 09/3/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	122
	Về việc cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thuê đất để sử dụng cho hoạt động khoáng sản thuộc dự án khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Phần diện tích khai trường năm thứ 3)
	118/QĐ-UBND ngày 21/01/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	123
	Về việc cho Ban quản lý dự án điện nông thôn miền Trung –Tổng công ty Điện lực miền Trung thuê 375,6 m2 đất để thực hiện Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Nông (vay vốn KfW)
	331/QĐ-UBND ngày 10/3/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	124
	Về việc công nhận tài nguyên khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan Làng Thái, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông”(Tính đến tháng 10 năm 2019)
	2067/QĐ-UBND ngày 23/12/2019
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	125
	Về việc giao đất cho Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông để quản lý, sử dụng vào mục đích tổ chức xây dựng, phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông 
	2302/QĐ-UBND ngày 27/12/2020
	Sở TN & MT
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	126
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
	649/BC-UBND ngày 19/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	127
	Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
	659/BC-UBND ngày 24/12/2019
	Sở Nội vụ
	Đ/c Trương Thanh Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	128
	báo cáo công tác thanh tra Quý IV và năm 2019
	16/BC-UBND ngày 13/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	129
	báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý Iv và năm 2019
	17/BC-UBND ngày 13/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	130
	Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý IV và năm 2019
	18/BC-UBND ngày 13/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	131
	báo cáo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
	19/BC-UBND ngày 13/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	132
	Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị Quý IV và năm 2019
	23/BC-UBND ngày 14/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	133
	Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị năm 2019
	24/BC-UBND ngày 14/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	134
	Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống "tham nhũng vặt" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	25/BC-UBND ngày 14/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	135
	Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nội dung khiếu kiện của bà Tạ Thị Gái
	39/BC-UBND ngày 17/01/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	136
	Báo cáo việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng trong dịp tết nguyên đán canh tý năm 2020
	54/BC-UBND ngày 05/02/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	137
	Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 02/2020
	96/BC-UBND ngày 28/02/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	138
	Báo cáo thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra CHính phủ
	127/BC-UBND ngày 13/03/2020
	Thanh tra tỉnh
	Đ/c Trương Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	139
	Quyết định điều chỉnh Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2019
	2037/QĐ-UBND ngày 18/12/2019
	Sở KH&CN
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	140
	Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2025”
	3019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở KH&CN
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	141
	Ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025
	3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	Sở KH&CN
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	142
	Ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Đắk Nông
	289/QĐ-UBND ngày 04/3/2020
	Sở GD&ĐT
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	143
	Đề nghị tiếp tục hỗ trợ gạo cho nhân dân tỉnh Đắk Nông trong thời gian giáp hạt năm 2020
	974/UBND-KGVX ngày 09/3/2020
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	144
	Phân loại đơn vị sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch công lập giai đoạn 2020-2022
	16/QĐ-UBND ngày 06/01/2020
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	145
	Ủy quyền quyết định đặt tên công trình công cộng
	2085/QĐ-UBND ngày 25/12/2019
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	146
	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2020
	239/QĐ-UBND ngày 20/2/2020
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh


Nơi nhận:











KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;







                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Thành viên UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thanh tra tỉnh;
















- CVP, các PCVP UBND tỉnh;


- Các  đơn vị thuộc VP;                                                                                                                                                                   Phạm Ngọc Tuyển
- Lưu: VT, KTTH; 
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